
Nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán nói chung và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt nói riêng trong nền kinh tế, ngày 28/12/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/NÐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt (Nghị định 161). Với sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định 161 đã được triển khai và đi vào cuộc sống; phát huy tác dụng làm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt và làm nền tảng cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 
Qua 6 năm thực hiện Nghị định 161 đã đạt được những kết quả nhất định cho thấy việc ban hành Nghị định này là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế của đất nước, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể: 
Thứ nhất, Nghị định 161 đã tạo cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như: Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, Thông tư 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Ðiều 4 và Ðiều 7 Nghị định số 161 (Thông tư 01). Ðồng thời, Nghị định 161 đã tạo hành lang pháp lý làm cơ sở cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tốt công tác thanh toán tại đơn vị mình như quy định cụ thể về phí giao dịch tiền mặt, hạn mức thanh toán tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn. 
Thứ hai, Nghị định 161 đã góp phần minh bạch hóa và lành mạnh hóa các giao dịch liên quan vốn nhà nước trong các giao dịch thanh toán của nền kinh tế… và góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng. 
Thứ ba, Nghị định 161 ra đời nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, giúp giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản tiền, đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước và công dân, góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và phù hợp với thông lệ quốc tế... 
Bên cạnh những mặt được, thực tế quá trình thực hiện Nghị định 161 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định như: 
Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Theo Nghị định 161, phạm vi và đối tượng quy định bắt buộc phải sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, các đối tượng không sử dụng vốn nhà nước đang có vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong nền kinh tế nói chung và hoạt động thanh toán nói riêng lại chưa được điều chỉnh tại Nghị định 161. Nghị định 161 cũng chưa điều chỉnh đối tượng là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, mặc dù đối tượng này không được phép thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng nhưng được phép thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng trong đó có liên quan đến giao dịch tiền mặt. 
Về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt: Nghị định 161 chỉ quy định hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước còn các đối tượng khác vẫn còn bỏ ngỏ, mà đối tượng này hiện nay đang chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và giá trị trong giao dịch thanh toán của nền kinh tế. 
Về phí giao dịch tiền mặt:  Việc Thông tư 01 quy định mức phí rút tiền mặt từ 0% - 0,05% trên số tiền giao dịch để hạn chế việc rút tiền mặt nhưng chưa thực sự hiệu quả vì trên thực tế nhiều các ngân hàng thương mại áp dụng mức phí 0% để tăng tính cạnh tranh trong thu hút khách hàng và sử dụng nguồn vốn. 
Trách nhiệm của các Bộ, ngành: Nghị định 161 quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành chưa rõ ràng, cụ thể nên việc thanh tra kiểm tra chưa được các ngành, địa phương quan tâm, chưa có hệ thống thông tin báo cáo. 
Mặt khác, cơ sở pháp lý để xây dựng Nghị định 161 đã thay đổi khi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 và Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thay thế Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004 được Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua. Và thực tế cho thấy tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở Việt Nam trong những năm qua đã giảm khá mạnh (14,2% năm 2010) nhưng so với các nước trong khu vực thì vẫn ở mức cao. Các giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn trong nền kinh tế không được kiểm soát đang tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho nền kinh tế và là một trong những nguyên nhân gây tác động tiêu cực cho thị trường tiền tệ như: các hoạt động cho vay nặng lãi, sử dụng vốn vay sai mục đích... 
Vì vậy, việc xây dựng nghị định mới về thanh toán bằng tiền mặt thay thế Nghị định 161 để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước trong hoạt động thanh toán, đặc biệt là quản lý các giao dịch thanh toán có giá trị lớn trong nền kinh tế là hết sức cần thiết. 
Với quan điểm về việc xây dựng nghị định: (i) Phù hợp với định hướng của Ðảng và Nhà nước về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần làm minh bạch hóa các giao dịch kinh tế và phòng chống tham nhũng; (ii) Việc quy định về các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt phải có lộ trình phù hợp với điều kiện hạ tầng phục vụ cho thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời không làm cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân; không gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. (iii) Ðáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước đưa hệ thống thanh toán nói chung và tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt/GDP ngang với một số nước phát triển trong khu vực và tiến tới bằng với một số nước tiên tiến trên thế giới; (iv) Xây dựng nghị định mới trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của Nghị định 161 gắn với điều kiện và yêu cầu thực tế của hoạt động giao dịch, thanh toán hiện nay. 
Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động và tích cực phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan để xây dựng nghị định theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc quản lý các giao dịch thanh toán có giá trị lớn liên quan đến mua bán quyền sử dụng đất, bất động sản trên đất, mua bán các tài sản, hàng hóa có giá trị cao, tiền góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu… là vấn đề phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau. Ðể quản lý các giao dịch thanh toán có giá trị cao trong nền kinh tế như các giao dịch liên quan đến mua bán quyền sử dụng đất, bất động sản trên đất, mua bán các tài sản hàng hóa có giá trị cao, tiền góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu… đặt ra một số một số nội dung sau: 
Thứ nhất, thống nhất chủ trương quản lý các giao dịch thanh toán giá trị lớn bằng tiền mặt trong nền kinh tế: Một số loại giao dịch thanh toán bằng tiền mặt cần quản lý, biện pháp quản lý; sự phối hợp của các Bộ, ngành trong việc quản lý các giao dịch thanh toán giá trị lớn bằng tiền mặt trong nền kinh tế. 
Thứ hai, đối với quản lý giao dịch thanh toán bất động sản: Sự cần thiết phải quản lý việc thanh toán bằng tiền mặt đối với giao dịch này; phân loại cụ thể đối với giao dịch bất động sản; xác định thứ tự ưu tiên trong quản lý đối với giao dịch bất động sản, xác định lộ trình quản lý đối với từng nhóm quan hệ giao dịch. 
Thứ ba, đối với quản lý giao dịch thanh toán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán chứng khoán, biện pháp quản lý giám sát, xác định cơ chế thuế gián tiếp đối với giao dịch này, tăng cường sự giám sát của các Bộ chuyên ngành. 
Thứ tư, về một số đề xuất để xây dựng Dự thảo nghị định: quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành trong Dự thảo nghị định, quy định hạn mức thanh toán, phí giao dịch tiền mặt; nghiên cứu bổ sung thêm điều, khoản Ngân hàng Nhà nước là đơn vị tổ chức thực hiện các dịch vụ thanh toán, quy định về chế tài xử lý. 
Ðể bảo đảm việc quản lý các giao dịch thanh toán có giá trị lớn trong nền kinh tế thực sự có hiệu quả và tính khả thi cao trước khi đưa vào nội dung của nghị định mới, cần thống nhất một số nội dung sau: (i) Thống nhất cao quan điểm về sự cần thiết phải quản lý các giao dịch thanh toán giá trị lớn bằng tiền mặt trong nền kinh tế như: giao dịch mua bán quyền sử dụng đất, bất động sản trên đất, mua bán các tài sản, hàng hóa có giá trị cao, giao dịch góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu…; (ii) Chính phủ cần thống nhất quản lý chặt chẽ hoạt động thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế theo hướng thông qua các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước và các biện pháp quản lý: quy định hạn mức giao dịch bằng tiền mặt, phí giao dịch tiền mặt, nâng cao vai trò thanh tra giám sát, quy định chế tài xử lý, quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan… (iii) Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong việc quản lý các giao dịch thanh toán giá trị lớn bằng tiền mặt nhằm hạn chế việc sử dụng tiền mặt và minh bạch hóa các giao dịch kinh tế. 
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